
Ván Khuôn Tròn - Die Cutting Board

Vật Tư Khuôn Tròn - Rotary Dieboards Material
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Thông số (Specification)
• Dày (Thickness): 12.5 ~ 13mm
• Đường kính (Dia):  178 - 800mm
• Chiều dài (Lentgh): 1800mm, 2400mm, 3000mm

Cao su cứng (Protective strip)
5mm, 6mm, 7mm, 9mm, cứng T70

Mút đen dạng sợi/dạng cục
(Black Sponge Strip/Block)

Độ cứng T40
14*14*1m (dạng sợi)

14x14x300x380mm (dạng cục)

Mút cam dạng sợi/dạng cục/dạng tấm
(Black Sponge Strip/Block/Sheet)

Độ cứng T50
17*20*1m (dạng sợi)

17*20*300*380mm (dạng cục)
17*500*500mm (dạng tấm)

Cao su dợn sóng (Columnar Slit Sponge)
Dày (Thickness): 2 ~ 10 mm

Cao (Height): 13/16 mm
Dài (Lenght): 500 mm

Độ cứng T70
• Thiết kế đặc biệt giúp cho việc đẩy giấy nhanh và

liên tục, không gây gián đoạn khi bế.
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CITO PLAST Reverse Crease

CITO BASICplus MINI

CITO PLAST Hinge Crease

CITO BASICplus Off-center CITO BASICplus

CITO BASICplus IK CITO BASICplus RYU CITO BASICplus Double Crease

CITO ULTIMATE IK

CITO ULTIMATE CSD

CITO ULTIMATE CMR CITO ULTIMATE RYU

CITO ULTIMATE CS CITO ULTIMATE RS

CITO DYNAMIC CITO DYNAMIC CMR

CHỈ BẾ
CREASING MATRIX

CHỈ BẾ CITO -XUẤT XỨ ĐỨC
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- Công dụng: dùng để tạo nếp gấp ngược cho sản phẩm 
mà không ảnh hưởng đến những nếp gấp thuận.

- Ứng dụng: Chủ yếu dùng trong ngành bao bì giấy.

- Quy cách: độ dày 2pt, 3pt, 4pt, 6pt,… dùng cho giấy 
Duplex, Couche, Carton sóng,…

CHỈ BẾ NGƯỢC

CHỈ BẾ ANH PLT (Hàng độc quyền)

- Công dụng: Giúp tạo đường gân cho bao bì hộp, thùng carton.

- Ứng dụng: Được sử dụng trong công đoạn bế bao bì giấy.

- Quy cách: Đầy đủ các quy cách từ thông dụng đến quy cách
        đặc biệt, áp dụng cho từng loại giấy.

- Đặc điểm: Chất liệu keo châu Âu, độ bám dính tốt, độ bền 
cao, thích hợp cho những đơn hàng lớn. Ưu tiên dùng cho 
máy bế tự động. Đặc biệt, áp dụng cho từng loại giấy.

- Công dụng: Giúp tạo đường gân cho bao bì hộp, thùng carton.

- Ứng dụng: Được sử dụng trong công đoạn bế bao bì giấy.

- Quy cách: Đầy đủ các quy cách từ thông dụng đến quy cách
        đặc biệt, áp dụng cho từng loại giấy.

CHỈ BẾ TRUNG QUỐC PLT (Hàng độc quyền)

- Đặc điểm: Chất liệu keo tốt, độ bám dính tốt, thích hợp cho 
những đơn hàng dài. Phù hợp cho máy bế tự động và máy bế tay.

- Công dụng: Giúp tạo đường gân cho bao bì hộp, thùng carton.

- Ứng dụng: Được sử dụng trong công đoạn bế bao bì giấy.

- Quy cách: Đầy đủ các quy cách từ thông dụng đến quy cách
        đặc biệt, áp dụng cho từng loại giấy.

CHỈ BẾ TRUNG QUỐC

- Đặc điểm: Loại keo thường, sử dụng cho những đơn hàng 
ngắn, lượt bế ít. Thích hợp dùng cho máy bế tay. 
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CITO Ject F - Mút Dán Khuôn

- CITOject F là vật liệu cao su đàn hồi chất lượng cao, được thiết kế chuyên dụng cho khuôn 
bế, đáp ứng các yêu cầu của cả người làm khuôn cũng như các bộ chuyển đổi của tấm chất 
liệu cứng, carton sóng.

- Giúp tiết kiệm đến 70% thời gian so với vật liệu thông thường, CITOject F mang lại sự thuận 
lợi trong quá trình xử lý khuôn, đồng thời giảm đáng kể chi phí vận chuyển.

F15

F25

F35

F45

F55

Dạng tấm

100 sợi/hộp

Dạng tấm

Dạng tấm

Dạng tấm

100 sợi/hộp

100 sợi/hộp

100 sợi/hộpMút Cito F15

Mút Cito F25

Mút Cito F35

Mút Cito F45

Mút Cito F55

7x7x600mm

8x8x600mm

8x8x700mm

11x11x700mm

10x970x1000mm

7.35x7.35x700mm

10x10x700mm

7x860x990mm

7x7x700mm

7x700x900mm

7x700x900mm

7.35x7.35x700mm

7x780x990mm

Tên sản phẩm Độ cứng Quy cách đóng gói
Quy cách

(Dày x Rộng x Dài)

MÚT XỐP VÀ CAO SU
SPONGE AND RUBBER
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Cao Su Chống Vỡ Giấy CITO MASTER RUBBER

Cao Su Nhét Khe POLY TOP

Dạng sợi
(Rộng x Cao x Dài)

1x7x658mm

4x10x658mm
5x10x658mm
8x10x658mm

2x7x658mm
3x7x658mm
4x7x658mm
5x7x658mm
6x7x658mm

Dành cho ván
18mm

Dành cho ván
15mm

Dạng tấm
(Cao x Rộng x Dài) 7x250x658mm 10x250x658mm

- Cao su chống vỡ giấy CITO MASTER RUBBER chuyên xử lý tình trạng giấy bị bể mặt sau, 
ba vớ... ở đường dao bế. Được dùng cho các loại giấy Duplex, Ivory, Couche...

- Với chất liệu cao su được sản xuất từ Đức, CITO MASTER RUBBER đáp ứng đủ điều kiện 
về độ bền và độ đàn hồi khi sử dụng trên máy bế tự động tốc độ cao.  

Dạng Sợi

Dạng Tấm
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Cao Su Chống Vỡ Giấy CITO D/5 và D/5 TOP
A.  CITO D/5 - Xử Lý Đường Dao Răng Cưa

Ứng dụng: Trên nhiều loại giấy
Quy cách: 5*7*700mm/ 5*10*700mm
Độ cứng: 70 Shore A
Xuất xứ: Đức
Đóng gói: 100 sợi/hộp
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B. CITO D/5 TOP - Xử Lý Vỡ Giấy Đường Dao Bế Ở Carton

Quy cách: 5*7*700mm (ván 18mm)
                  5*10*700mm (ván 15mm)
Độ cứng: 70 Shore A
Xuất xứ: Đức
Đóng gói: 100 sợi/hộp
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Cao Su Hỗ Trợ Đường Dao Cấn Lằn Carton Sóng

A. Cao Su CITO C/3  

B. Cao Su CITO B/2 
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C. Cao Su CITO CUSHION CREASE

D. Cao Su CITO CUSHION CREASEPLUS

- Quy cách: 17 x 7mm / 18 x 8mm
17.5 x 7.5mm / 18.5 x 8mm
50 mm/cuộn
                         

- Cao su hỗ trợ đường dao cấn Carton sóng giúp mở rộng đường cấn, gấp lại dễ dàng hơn, 
hạn chế vỡ giấy, đặc biệt là với những giấy Carton dày 5 lớp, 7 lớp...

- Ứng dụng cho cả khuôn bế phẳng và khuôn bế tròn.
- Được sản xuất với độ bền rất tốt, độ cứng 70 Shore A.
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Chêm Khuôn Bằng Thép

Chêm Khuôn Bằng Nhựa
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YONG HUA DAOMO
TECHNOLOGY CO.,LTD

SHENZHEN JINSHENG LASER
TECHNOLOGY CO.,LTD

CITO-SYSTEM GmbH

DONGGUAN JINCHENG INTELLIGENT
CUTTING EQUIPMENT CO.,LTD







 

 

 

UY TÍN- CHẤT LƯỢNG
CHUYÊN NGHIỆP- HIỆU QUẢ

CÔNG TY TNHH TM XNK PHÚ LỘC TRƯỜNG

 

MST: 0309311138

Trụ sở chính:
340 Vườn Thơm, Ấp 4, Xã Bình Lợi, TP.HCM

Văn phòng Hồ Chí Minh:
74 Võ Văn Vân, Khu Phố 52, Phường Bình Tân, TP.HCM

Văn phòng Hồ Chí Minh (Bình Dương cũ):
 

82/28 Khu phố Bình Phước A, Phường Thuận Giao, TP.HCM

Văn phòng Hà Nội:
Thôn 1, Xã Bát Tràng, TP. Hà Nội

Văn phòng Đà Nẵng:
17 Lê Thạch, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng


